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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-PAS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2026      

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung phục vụ cho hoạt 

động phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài 

chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 
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Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Viện 

trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định 

số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các 

Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung hoạt động chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Bộ Y tế 

giao từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Quyết định số 4058/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu chi, ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-PAS ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán kinh phí hoạt động 

phòng chống dịch, phòng chống sốt xuất huyết, hoạt động tiêm chủng mở rộng, hoạt 

động phòng chống HIV/AIDS, hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn 

thực phẩm năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-PAS ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí 

hoạt động phòng chống dịch, phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh (lần 1); 

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-PAS ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động 

phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-PAS ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu 

kỹ thuật của Dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung 
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phục vụ cho hoạt động phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-PAS ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán mua sắm Cung cấp 

hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung phục vụ cho hoạt động phòng chống sốt 

xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế tại Tờ trình số 78/TTr-VTTBYT 

ngày 28 tháng 8 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua 

sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung phục vụ cho hoạt động 

phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm: Cung cấp 

hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao bổ sung phục vụ cho hoạt động phòng chống sốt 

xuất huyết năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết 

theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Vật 

tư – Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện 

đăng tin trên website của Viện); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trung 

 

 

  



Phụ lục I 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ TOÁN MUA SẮM: CUNG CẤP HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ TIÊU HAO BỔ SUNG PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2026 CỦA VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-PAS ngày       tháng      năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

Stt 

 

Tên chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 
Lĩnh 

vực 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

  

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu  

 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

          

1 

Viện 

Pasteur 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp hóa chất, 

sinh phẩm, vật tư tiêu 

hao bổ sung phục vụ 

cho hoạt động phòng 

chống sốt xuất huyết 

năm 2026 của Viện 

Pasteur Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp hóa chất, 

sinh phẩm, vật tư tiêu 

hao bổ sung phục vụ 

cho hoạt động phòng 

chống sốt xuất huyết 

năm 2026 của Viện 

Pasteur Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hàng 

hóa 
267.142.000 

Ngân 

sách nhà 

nước – 

Hoạt 

động 

phòng 

chống sốt 

xuất 

huyết 

năm 2026 

Chào giá 

trực tuyến 

rút gọn 

trong 

nước qua 

mạng. Xét 

theo từng 

phần của 

gói thầu 

- 
20 

ngày 

Quý III 

năm 

2026 

Trọn 

gói 

80 

ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có hiệu 

lực 

Không 

áp 

dụng 

Tổng giá gói thầu (VNĐ)  267.142.000         



Phụ lục II 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ GIÁ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PAS ngày       tháng     năm 2026 của Viện trưởng  

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT 
Tên danh 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật 

Năm sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

dự kiến 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Kit tách chiết 

RNA vi rút 

Bộ kit tách chiết RNA virus từ mẫu 

dịch cơ thể như huyết thanh, huyết 

tương và nước tiểu. 

Hiệu suất thu hồi RNA virus hơn 

90% 

Công nghệ màng silica phân lập 

RNA virus từ 20 - 40 phút 

Thành phần: 

50 cột có gắn màng silica 

Dung dịch ly giải 

Ống thu thập (2 ml) 

Chất mang gắn kết với RNA 

Chất đệm rửa  

Dung dịch thu nhận acid nucleic 

không có RNase, chứa 0,04% 

Sodium Azide 

Đóng gói: 50 test/hộp 

Mã hàng: 52904 

Hãng sản xuất: QIAGEN GmBH 

Xuất xứ: Đức 

Năm 2025 

- 2026 
Hộp 10 10.436.000 104.360.000 

2 

Bộ kit 

realtime chạy 

một bước RT-

PCR thế hệ 3 

Thực hiện khuếch đại cho realtime 

RT-PCR từ RNA tổng hoặc mRNA 

thành DNA trong cùng 1 phản ứng 

Enzyme phiên mã ngược tổng hợp 

cDNA ở nhiệt độ từ 42 độ C – 60 độ 

C 

Enzyme khuếch đại DNA sử dụng cơ 

chế "hot-start", ức chế phản ứng ở 

điều kiện nhiệt độ phòng 

Phát hiện chính xác một lượng từ 10 

bản sao RNA cho tới 1µg RNA tổng 

số 

Ứng dụng: Biểu hiện gen, giám sát 

các bệnh truyền nhiễm 

Thành phần bộ kit bao gồm Enzyme, 

Reaction Mix, Magnesium sulfate 

(50mM), Rox reference Dye (25 

µM). 

Thể tích chuẩn của phản ứng: 50 µl 

Đóng gói 100 phản ứng/hộp 

Mã hàng: 11732020 

Hãng sản xuất: Thermo Fisher 

Scientific 

Xuất xứ: Mỹ 

Năm 2025 

- 2026 
Hộp 3 19.154.000 57.462.000 

3 

Dung dịch 

Ethanol tuyệt 

đối  

Độ tinh khiết:  ≥ 99,9% 

Điểm sôi: 78,29°C (1013 hPa) 

Giá trị pH: 7,0 (10 g/l, H₂ O, 20 °C) 

Áp suất hơi: 59 hPa ( 20 °C) 

Đóng gói: 1 lít/chai  

Năm 2025 

- 2026 
Chai 1 650.000 650.000 
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STT 
Tên danh 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật 

Năm sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

dự kiến 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Mã hàng: 1009831011 

Hãng sản xuất: Merck 

Xuất xứ: Đức 

4 Mồi các loại 

Nồng độ tổng hợp: 250nmol 

- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng tối 

thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol) 

- Mồi cung cấp dưới dạng tinh sạch 

HPLC và được làm đông khô 

- Trình tự các loại nu cung cấp theo 

yêu cầu của Viện 

Không có mã hàng 

Hãng sản xuất: Synbio Technologies 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm 2026 Nu 330 23.000 7.590.000 

5 

Đầu dò gắn 

huỳnh quang 

các loại 

Nồng độ tổng hợp: 250nmol 

- Nồng độ đảm bảo khi giao hàng tối 

thiểu: 6 ODs (hoặc 25 nmol) 

- Đầu dò cung cấp dưới dạng tinh 

sạch HPLC và được làm đông khô 

- Các kênh màu: FAM; VIC; HEX; 

ROX  

- Trình tự các loại nu cung cấp theo 

yêu cầu của Viện (Tối đa không quá 

50nu) 

Không có mã hàng 

Hãng sản xuất: Synbio Technologies 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Năm 2026 Ống 6 12.000.000 72.000.000 

6 
Bi thủy tinh 

nghiền mẫu 

Chất liệu thủy tinh 

Đường kính 1mm 

Đóng gói: 1kg/túi 

Mã hàng: 4901001 

Hãng sản xuất: Marienfeld 

Xuất xứ: Đức 

Năm 2025 

- 2026 
Túi 1 1.080.000 1.080.000 

7 

Đĩa nhựa 96 

giếng 0,2ml 

dùng cho máy 

realtime PCR 

Dạng Sub-Semi Skirted 

Chất liệu nhựa Polypropylen, trong 

suốt 

Quy cách: 10 đĩa/túi, 5 túi/hộp 

Mã hàng: MB-Q96 

Hãng sản xuất: Gunster Biotech 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm 2025 

- 2026 
Hộp 2 3.200.000 6.400.000 

8 

Miếng dán 

cho đĩa 

realtime PCR 

96 miếng 

0,2ml 

Nhiệt độ hoạt động: -40 đến 120°C 

Không chứa DNase, Rnase 

Phù hợp cho các ứng dụng Real-

Time PCR (qPCR) 

Quy cách: 100 miếng/hộp 

Mã hàng: MB-QSM 

Hãng sản xuất: Gunster Biotech 

Xuất xứ: Đài Loan 

Năm 2025 

- 2026 
Hộp 1 4.600.000 4.600.000 

9 

Ống ly tâm 

đáy nhọn 50 

ml có nắp 

Loại tiệt trùng 

Nắp vặn, có vạch chia thể tích, có 

vùng ghi chú 

Thể tích: 50 ml 

Vật liệu: polypropylene, đáy hình 

nón 

Không chứa DNase/RNase 

Năm 2025 

- 2026 
Thùng 2 6.500.000 13.000.000 
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STT 
Tên danh 

mục 
Yêu cầu kỹ thuật 

Năm sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

dự kiến 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Chịu được lực ly tâm lên đến 17.000 

xg 

Đóng gói: 25 cái/túi, 500 cái/thùng 

Mã hàng: 339652 

Hãng sản xuất: Thermo Fisher 

Scientific (Brand Nunc) 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Tổng cộng (VNĐ)    267.142.000 
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